
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC VẠN HẠNH

2A2, QL1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. HCM

Số Điện Thoại: 02862.768.499

TBKT 1 1

1 244430001 Vũ Gia Ân 25/04/2009 7,5 7,0 7,3 8,8         8,2

2 244430016 Lê Đoàn Bảo Anh 10/07/2009 5,0 5,5 5,2 7,3         6,4

3 244430002 Trần Ngọc Bảo 27/10/2009 5,0 7,0 5,7 6,2         6,0

4 244430017 Trần Thu Hoài Băng 10/05/2009 7,5 5,0 6,7 7,5         7,2

5 244430018 Võ Huỳnh Thiên Di 17/08/2009 2,0 0,0 1,3 0,5

6 244430062 Nguyễn Mỹ Dung 04/10/2009 7,0 7,0 7,0 6,0         6,4

7 244430003 Nguyễn Thành Đạt 07/09/2009 7,0 5,0 6,3 6,7         6,6

8 244430019 Huỳnh Gia Hân 27/03/2009 7,5 7,0 7,3 7,3         7,3

9 244430021 Trần Gia Hân 02/06/2009 8,5 6,0 7,7 7,7         7,7

10 244430005 Nguyễn Ngọc Huỳnh 24/02/2009 8,0 8,0 8,0 6,5         7,1

11 244430004 Mai Nguyễn Quỳnh Hương 30/05/2009 8,5 7,0 8,0 7,0         7,4

12 244430023 Nguyễn Tuấn Hữu 02/10/2009 7,0 6,0 6,7 8,0         7,5

13 244430007 Ngô Anh Kiệt 24/03/2009 6,5 5,0 6,0 6,7         6,4

14 244430006 Nguyễn Tiến Khang 05/05/2009 7,5 7,0 7,3 5,7         6,4

15 244430008 Hồ Nguyễn Hải Lam 18/03/2009 8,5 7,5 8,2 7,5         7,8

16 244430028 Phạm Khánh Long 25/10/2009 4,0 0,0 2,7 1,1

17 244430009 Hà Thị Tuyết Mai 28/12/2008 8,5 6,0 7,7 9,2         8,6

18 244430030 Lê Nhật Anh Minh 13/09/2009 7,5 6,0 7,0 5,7         6,2

19 244430063 Chung Ngọc Diễm My 13/03/2009 8,5 8,5 8,5 7,0         7,6

20 244430033 Nguyễn Trần Kim Ngân 16/01/2009 7,0 6,0 6,7 5,2         5,8

21 244430035 Tôn Nguyễn Đông Nghi 07/10/2009 8,0 6,5 7,5 7,7         7,6

22 244430037 Quách Chấn Nguyên 05/05/2009 5,5 5,5 5,5 4,2         4,7

23 244430064 Trịnh Trần Tuyết Như 30/07/2009 8,5 5,0 7,3 5,0         5,9

24 244430039 Nguyễn Huỳnh Khánh Như 22/05/2009 8,5 5,0 7,3 7,8         7,6

25 244430040 Trần Văn Phát 23/08/2009 7,0 5,5 6,5 7,3         7,0

26 244430010 Nguyễn Hải Phi 17/02/2009 6,5 6,0 6,3 7,7         7,2

27 244430041 Nguyễn Thành Phú 11/01/2009 6,5 6,0 6,3 4,5         5,2

28 244430043 Trần Nguyễn Tuyết Phương 02/02/2009 6,5 5,0 6,0 4,0         4,8

29 244430065 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 15/05/2009 8,0 7,0 7,7 8,0         7,9

30 244430013 Phan Võ Minh Tiến 20/04/2009 7,0 5,5 6,5 6,7         6,6

31 244430012 Trần Ngọc Thảo 22/06/2009 7,5 9,0 8,0 7,2         7,5

32 244430011 Trần Nguyễn Quốc Thắng 28/01/2009 6,0 5,0 5,7 6,3         6,0

33 244430014 Nguyễn Ngọc Trúc 23/09/2009 7,5 5,0 6,7 8,3         7,6

34 244430066 Lâm Thanh Trúc 11/06/2009 7,5 7,5 7,5 4,8         5,9

35 244430015 Nguyễn Hoàng Yến Vy 14/05/2009 7,5 6,0 7,0 7,3         7,2
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